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I. Viết công thức hóa học:
1. 1Na, 1N, 3O
· NaNO3
2. S(VI) và O (II)
· SO3
3. Mg(II) và PO4(III)
· Mg3(PO4)2
4. NH4 (I) và CO3 (II)
· (NH4)2CO3
5. 1Mg, 1C, 3O
· MgCO3
II. Tìm hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử:
1. FeSO4, biết SO4 (II) -> Fe?
· Fe(II)
2. Cu(NO3)2, biết NO3(I) -> Cu?
· Cu (II)
3. MgS, biết Mg (II) -> S?
· S(II)
4. CH4, biết H (I) -> C?
· C (IV)
III. Lập Phương trình hóa học:
1. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
2. Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O
3. 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6H2O 
4. 3MgCl2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2 + 6NaCl
IV. Bài toán bảo toàn khối lượng:
Thổi khí Cacbonic CO2 qua dung dịch  chứa 7,4g Canxi Hidroxit Ca(OH)2, sau phản ứng, ta thu được 10g Canxi Cacbonat CaCO3 và 1,8g Nước H2O
a) Viết phương trình hóa học bằng chữ và lập phương trình hóa học
b) Viết công thức về khối lượng
c) Tìm khối lượng khí Cacbonic tham gia phản ứng
Khí Cacbonic + Canxi Hidroxit → Canxi Cacbonat + Nước
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
m CO2 + m Ca(OH)2 = m CaCO3 + m H2O
m CO2 + 7,4 = 10 + 1,8
m CO2 = 10 + 1,8 – 7,4 = 4,4

